
 
Mẫu số 26 

 

 

TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân 

- Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu: Công ty TNHH ..................... 

- Địa chỉ: Lô ......., khu Công nghiệp Long Bình (Amata), phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 

- Điện thoại/Fax: 0918348699. Email:  .......................@gmail.com  

2. Thông tin về giống cây trồng 

- Tên giống: bắp cải WINTER SPECIAL 

+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt, nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì ghi bằng tiếng Anh 

hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về: Giống bắp cải WINTER SPECIAL 

 + Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): Brassica oleracea var. capitata  

Đặc điểm thực vật học chủ yếu: 

 Cây trồng lâu năm              X Cây trồng hàng năm  

+ Mô tả rõ đặc điểm thực vật học của cây (thân, lá, rễ, hoa quả...); giá trị sử dụng của cây; cách chế 

biến, sử dụng để làm gì: Thu hoạch sau trồng 78 - 90 ngày. Bắp nặng 1,6 – 1,8 kg. Năng suất trung 

bình từ 35 - 40 tấn/ha Bộ phận sử dụng: 

□ Thân x  Lá □ Rễ □ Củ □ Hoa □ Quả □ Hạt 

- Giá trị sử dụng: 

x Làm lương thực, thực phẩm □ Làm dược liệu 

□ Thức ăn chăn nuôi □ Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 

□ Cải tạo môi trường □ Các giá trị khác (ghi rõ):………………………. 

3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng nhập khẩu lần đầu) 

- Yêu cầu điều kiện sinh thái (vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): Giống thích hợp trồng ở điều kiện nhiệt độ từ 15 - 30 

độ C. 

- Thời vụ trồng: Quanh năm ở vùng TN, NTB, ĐNB và ĐBSCL. 

- Vụ Thu Đông và Xuân Hè ở các vùng sinh thái khác 

- Mật độ, lượng giống/ha: Mật độ: 29.000 cây/ha. Lượng giống sử dụng: 280 g/ha. 

- Sâu bệnh hại chính: Sâu tơ, thối nhũn 

4. Cảnh báo các tác hại: Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng nhập khẩu đến môi 

trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có). Không có 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai 

kỹ thuật này. 

.........., ngày....tháng....năm.... 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số) 



 
Mẫu số 25 

 

 

 

   CÔNG TY TNHH ............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                / ......-NK/2025 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 08 năm 2025 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG 

Kính gửi:  Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai 

- Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu giống: Công ty TNHH ........................ 

- Địa chỉ: Số ......., Đường 3A, KCN Biên Hoà 2, P Long Bình, Tỉnh Đồng Nai .  

- Điện thoại/Fax/Email: …0125 8826079……………………………...  

- Thông tin về giống nhập khẩu:  

TT  Tên giống  Tên   

khoa học 

Loại hình 

(hạt, cây,  

hom, mắt 

ghép...) 

Đơn vị  

tính 

Số lƣợng   

nhập 

Nơi xuất 

1 Hạt giống Cải bắp 

SGWC-01 

Brassica oleracea  Hạt Kg 2 Hàn Quốc 

2 Hạt giống Cải bắp 

SGWC-02 

Brassica oleracea  Hạt kg 2 Hàn Quốc 

Tổng    4  

- Lần nhập khẩu:  

Lần đầu      □ Lần thứ ...  

- Mục đích nhập khẩu:  

□ Nghiên cứu  Khảo nghiệm   □ Quảng cáo  □ Triển lãm □ Trao đổi quốc tế □ Mục đích khác:  

- Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập danh sách kèm theo): Quy mô gieo trồng 

khoảng 100-200m2/ mỗi giống tại các Tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi 

phía Bắc và Tây Nguyên 

- Cửa khẩu nhập: sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh ………………………………  

- Thời hạn nhập khẩu 14/09/2025-14/09/2026…………………………………………….  

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan:  

 Tờ khai kỹ thuật                                                          □ Giấy tờ khác :  

- Chúng tôi xin cam kết:  

+ Giống cây trồng đề nghị nhập khẩu trên không thuộc nhóm cây có chứa chất ma túy; không  gây hại cho 

sức khỏe con người và môi trường sinh thái.  

+ Báo cáo kết quả nhập khẩu và kết quả sử dụng giống về Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Đồng 

Nai.  

Đề nghị Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai xem xét và giải quyết./.  

 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  

(Ký tên, đóng dấu/ chữ ký số) 


